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Câu 1: (5 điểm)
	Con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m1 = 100g và sợi dây lý tưởng chiều dài là l = 1,0m. Con lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 25(N/m) và quả cầu nhỏ khối lượng m2 = m1 (hình vẽ bên). Lấy g = 10 m/s2 ((2 = 10). Bố trí hai con lắc sao cho khi hệ cân bằng lò xo không biến dạng, sợi dây thẳng đứng. Kéo m1 lệch khỏi
	


vị trí cân bằng để sợi dây lệch một góc nhỏ (0 = 0,1 rad rồi thả nhẹ.

a/ Tìm vận tốc của m2 ngay sau khi va chạm với m1 và độ nén cực đại của lò xo. Coi va chạm là tuyệt đối đàn hồi (bỏ qua mọi ma sát).

b/ Tìm chu kì dao động của hệ.

         c/ Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc theo thời gian của con lắc lò xo. 

	Câu 1
	Chọn gốc thời gian là lúc va chạm.  

a) Gọi vận tốc m1 ngay trước khi va chạm là v0:

m1gh = m1gl(1 - cos(0) = 
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v0 = (
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 = 0,314 (m/s)

+ Gọi v1, v2 là vận tốc của m1, m2 ngay sau khi va chạm
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m1v0 = m1.v1+ m2.v2
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[image: image97.bmp]vì m1 = m2 nên từ (1) (2) ta có 
   v0= v1+ v2 
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Từ (3) suy ra: 
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So sánh với (4) suy ra: v1 = 0; v2 = v0 = 0,314 (m/s)

+ Như vậy, sau va chạm m1 đứng yên, m2 chuyển động với vận tốc bằng vận tốc của m1 trước khi va chạm.

[image: image98.bmp]+ Độ nén cực đại của lò xo: 
[image: image11.wmf]1

2

k(l2= 
[image: image12.wmf]1

2

m2v22 ( (l = v2
[image: image13.wmf]2

m

k

 = 0,02m = 2cm

b) Chu kì dao động

+ Con lắc lò xo: T1= 2
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+ Con lắc đơn:  T2 = 2
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[image: image99.bmp]Chu kì dao động của hệ: T =
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c) Đồ thị

Tại t = 0          => v = v0
      t = 0,1s     => v = 0

      t = 0,2s     => v = -v0
      t = 1,2s     => v = v0
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Câu 2: (5 điểm)
[image: image100.png]


Một lò xo có khối lượng không đáng kể, hệ số đàn hồi k = 100(N/m) được đặt nằm ngang, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại  được gắn với chất điểm m1 = 0,5 (kg). Chất điểm m1 được gắn với chất điểm thứ hai m2 = 0,5(kg). Các chất điểm đó có thể dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, gốc O tại vị trí cân bằng của hệ vật. Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật ở vị trí lò xo nén 2cm rồi buông nhẹ. Bỏ qua ma sát, sức cản của môi trường. 

Xem các chất điểm luôn gắn chặt với nhau trong quá trình dao động, chọn gốc thời gian  khi buông vật.  

a) Viết phương trình dao động của hệ vật. 

b) Tính khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ li độ x1=1(cm) đến x2= 
[image: image19.wmf]3
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c) Tìm quãng đường mà vật đi được từ thời điểm 
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d) Khi vật ở li độ x = 1(cm) thì giữ chặt điểm chính giữa của lò xo. Tìm biên độ dao động của hệ vật sau đó.

	Câu 2
	a) [image: image22.wmf]12
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Tại t=0  [image: image23.wmf]0
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Suy ra phương trình dao động: [image: image24.wmf]2cos(10)
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b)  Thời gian ngắn nhất để vật dđ đh đi từ x1 đến x2 tương ứng vật chuyển động  tròn đi từ M1 đến M2 với góc quét 
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c)  Vị trí của vật ở thời điểm t1 là [image: image27.wmf]11
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Quãng đường đi được: S  =  8.2A + S0 

Từ vòng tròn lượng giác, suy ra  S0 = [image: image29.wmf]2
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Suy ra S = 16A + A[image: image30.wmf]2

 = 34,83 ( m)

e) Ngay sau giữ: 
[image: image31.wmf]'102rad/s

w=

, x’ = 0,5cm, v =
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Câu 3. (5 điểm). Một dây dẫn cứng có điện trở rất nhỏ, được uốn thành khung phẳng ABCD nằm trong mặt phẳng nằm ngang, cạnh AB và CD đủ dài, song song nhau, cách nhau một khoảng l = 50 cm. Khung được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T, đường sức từ  hướng vuông góc với mặt phẳng của khung (H.2). Thanh kim loại MN có điện trở R= 0,5 ( có thể trượt không ma sát dọc theo hai cạnh AB và CD. 

   1. Hãy tính công suất cơ cần thiết để kéo thanh MN trượt đều với tốc độ v=2 m/s dọc theo các thanh AB và CD. So sánh công suất này với công suất tỏa nhiệt trên thanh MN.

    2. Thanh MN đang trượt đều thì ngừng tác dụng lực. Sau đó thanh còn có thể trượt thêm 1 đoạn là bao nhiêu thì dừng lại? 

	Câu 3
	a. Khi thanh MN chuyển động thì dòng điện cảm ứng xuất hiện trên thanh theo chiều từ M(N.

- Cường độ dòng điện cảm ứng bằng:   [image: image35.wmf].
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- Khi đó lực từ tác dụng lên thanh MN sẽ hướng ngược chiều với 
[image: image36.wmf]v
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 và có độ lớn: 

 [image: image37.wmf].
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- Do thanh MN chuyển động đều nên lực kéo tác dụng lên thanh phải cân bằng với lực từ.

 công suất cơ (công của lực kéo) được xác định: [image: image38.wmf].
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Thay các giá trị đã cho ta được:           [image: image39.wmf].
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- Công suất tỏa nhiệt trên thanh MN:   [image: image40.wmf].

2

2

2

2

R

v

l

B

R

I

P

n

=

=

  

Vậy công suất cơ bằng công suất tỏa nhiệt trên MN

b. Sau khi ngừng tác dụng lực, thanh chỉ còn chịu tác dụng của lực từ. Độ lớn trung bình của lực này là:    [image: image41.wmf].
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- Giả sử sau đó thanh trượt được thêm đoạn đường S thì công của lực từ này là:                                        [image: image42.wmf].
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- Động năng của thanh ngay trước khi ngừng tác dụng lực là: [image: image43.wmf].
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- Theo định luật bảo toàn NL, đến khi thanh dừng lại thì toàn bộ động năng này được chuyển thành công của lực từ (lực cản) nên:  [image: image44.wmf].
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Từ đó suy ra:  [image: image45.wmf].
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Câu 4 (5 điểm) 

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 2. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Tụ điện C có dung kháng lớn gấp 3 lần điện trở R. Vôn kế có điện trở rất lớn. Đặt vào hai đầu A, B của đoạn mạch hiệu điện thế: 
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a. Biết 
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. Tính L để số chỉ của vôn kế là cực đại. Viết biểu thức của 
[image: image48.wmf]AM

u

 khi đó.

b. Khi độ tự cảm của cuộn dây có giá trị 
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 và dòng điện trong mạch sớm pha góc 
[image: image51.wmf]1

j

 so với u. Còn khi độ tự cảm của cuộn dây có giá trị 
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 và dòng điện trong mạch trễ pha góc 
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	Câu 4
	a. Số chỉ vôn kế chính là 
[image: image57.wmf]2
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Để 
[image: image58.wmf]AM

u

 cực đại thì I phải cực đại nên đoạn mạch xãy ra hiện tượng cộng hưởng 
[image: image59.wmf])
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Khi có cộng hưởng thì i cùng pha với u, do đó 
[image: image60.wmf]AM
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[image: image62.wmf])
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b. 
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+ Khi 
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+ Khi 
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Theo bài ra 
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Từ (2), (4) và (5), ta có: 
[image: image75.wmf]2

5

1

R

L

=

w


(6)

Thay (8) vào (2) và (4), ta có: 
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Câu 5 (5 điểm). Cho quang hệ đồng trục gồm hai thấu kính, thấu kính phân kỳ L1 có tiêu cự 30 cm và thấu kính hội tụ L2 có tiêu cự  48 cm, đặt cách nhau một khoảng l. Đặt trước L1 một vật sáng AB = 1 cm, vuông góc với trục chính và cách L2 một khoảng bằng 88 cm.
a) Với l = 68 cm, hãy xác định vị trí, tính chất và độ lớn của ảnh cho bởi quang hệ ?

b) Muốn cho ảnh của vật cho bởi quang hệ là ảnh thật thì l phải thoả mãn điều kiện gì ?
	Câu 5
	. Sơ đồ tạo ảnh: 
[image: image78.wmf]12
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                             d1         d1’       d2        d2’

Với l = 68 cm, d1 = 88 - l = 20 cm; 

d1’ = d1f1/(d1 - f1) = -12 cm

d2 = l - d1’ = 80 cm; d2’ = d2f2/(d2- f2) = 120 cm > 0

A2B2 là ảnh thật cách thấu kính L2 một khoảng 120 cm.

* Độ phóng đại: k = d1’d2’/d1d2 = -9/10 < 0

ảnh A2B2 ngược chiều và có độ lớn: A2B2 = 
[image: image79.wmf]k
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b. Ta biết TKPK L1 cho vật thật AB một ảnh ảo A1B1, do đó d1’ < 0. Vị trí A1B1 đối với L2: d2 = l - d1’ > 0, nghĩa là A1B1 là vật thật đối với L2. Muốn A2B2 là ảnh thật thì ta phải có điều kiện d2 > f2 hay l - d1’ > f2  (1)

- Theo đề bài: d1 = 88 - l 
[image: image80.wmf]Þ

 d1’ = -30(88 -l)/(118 -l)


[image: image81.wmf]Þ

l - d1 = l + 30(88 -l)/(118 -l) = (-l2 + 88l+ 2640)/(118 -l)

- Vậy điều kiện trên trở thành: (-l2 + 88l+ 2640)/(118 -l) > 48.

Vì 
[image: image82.wmf]0881180
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nên muốn (2) thoả mãn thì ta phải có: l2 - 136l + 3024 < 0 
[image: image83.wmf]Þ

28 cm < l < 108 cm.

Suy ra: 28 < l 
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Câu 6:  (5 điểm) Một xilanh nằm ngang, bên trong có một pittông ngăn xi lanh thành hai phần: Phần bên trái chứa khí lí tưởng đơn nguyên tử, phần bên phải là chân không. Hai lò xo có độ cứng k1 và k2 gắn vào pittông và đáy xilanh như hình vẽ. Lúc đầu pittông được giữ ở vị trí mà cả hai lò xo đều chưa bị biến dạng, trạng thái khí lúc đó là (P1, V1, T1). Giải phóng pittông thì khi pittông ở vị trí cân bằng trạng khí là (P2, V2, T2) với V2 = 3V1. Bỏ qua các lực ma sát, xilanh, pittông, 
các lò xo đều cách nhiệt. Tính tỉ số 
[image: image85.wmf]1
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	Câu 6
	Khi pittông độ biến dạng của mỗi lò xo là x
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Khi áp lực nên hai mặt pittông bằng nhau
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Phương trình trạng thái:
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Hệ không trao đổi nhiệt:
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Thế (1) vào (3) 
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Từ (2) 
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